
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt đùi kg 5.0 120,000 600,000

Dưa cải kg 10.0 160,000 1,600,000

Rau muống bó 6.0 15,000 90,000

Cải ngọt kg 4.0 20,000 80,000

Sú kg 15.0 8,000 120,000

Hành lá kg 1.0 10,000 10,000

Chuối kg 10.0 5,000 50,000

2,550,000

Thịt xay kg 5 120,000 600,000

Đậu khuôn miếng 100 800 80,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

730,000

Tôm tươi kg 6 110,000 660,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

710,000

Thịt gà kg 15.0 45,000 675,000

Chuối kg 10.0 5,000 50,000

725,000

Thịt đùi kg 6 120,000 720,000

Chuối kg 10.0 5,000 50,000

Nước T11/2020 344,000

1,114,000

Chả cá kg 5 75,000 375,000

Nước uống bình 2 12,000 24,000

Hành lá kg 1 15,000 15,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

464,000

Thịt đùi kg 6 120,000 720,000

Dưa cải kg 10 16,000 160,000

Ớt trái kg 1 50,000 50,000

Hành lá kg 1 25,000 25,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

1,005,000

Chả chiên kg 6 120,000 720,000

Rau muống kg 6 9,000 54,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

Điện thoại T10/2020
203,000

1,027,000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020

3/11/2020

Tổng theo ngày

5/11/2020

Tổng theo ngày

7/11/2020

Tổng theo ngày

10/11/2020

Tổng theo ngày

12/11/2020

Tổng theo ngày

14/11/2020

Tổng theo ngày

17/11/2020

Tổng theo ngày

19/11/2020

Tổng theo ngày



Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020

Cá nục kg 12 50,000 600,000

Rau muống kg 6 9,000 54,000

Điện T11/2020 222,000

876,000

Thịt gà kg 14 45,000 630,000

Xả bào 10,000

Chuối kg 10 5,000 50,000

Trứng gà kg 3 35,000 105,000

Bột canh thùng 1 135,000 135,000

930,000

Thịt xay kg 5 120,000 600,000

Đậu khuôn miếng 100 800 80,000

Hành lá kg 1 25,000 25,000

Nước uống bình 2 12,000 24,000

729,000

Chả cá kg 6.0 75,000 450,000

Cà chua kg 1 15,000 15,000

Sửa cửa sắt 1,100,000

Lương cô Hồng 

T11/2020
2,500,000

4,065,000

14,925,000

21/11/2020

Tổng theo ngày

24/11/2020

Tổng theo ngày

26/11/2020

Tổng theo ngày

Tổng

28/11/2020

Tổng theo ngày


